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   TÒA ÁN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN LONG THÀNH                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

      TỈNH ĐỒNG NAI  

 

Bản án số: 81/2019/HS–ST 

Ngày: 23/7/2019 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LONG THÀNH, TỈNH ĐỒNG NAI 

– Th nh ph n Hộ    n             h       c   

Thẩm phán–Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Ngọc Thùy Trang. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1/ Ông Phạm Văn Huynh. 

2/ Ông Phạm Đức Nhân. 

Th     phiên tòa: Bà Đ  ng Hạc V ơng Dung–Th     Tòa án nhân dân 

huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. 

Đại diện Viện  i m sát nhân dân huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai tham gia 

phiên tòa: Ông L ơng Duy Hải–Ki m sát viên. 

Ngày 23 tháng 7 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai,   t    sơ thẩm c ng  hai vụ án h nh s  sơ thẩm thụ    số 

75/2019/TLST–HS ngày 04 tháng 6 năm 2019 theo Quyết định đ a vụ án ra   t    

số 89/2019/QĐXXST–HS ngày 11 tháng 7 năm 2019 đối v i  ị cáo: 

Trần Văn A, sinh năm 1958   h ng r  ngày, tháng  tại Kiên Giang; Đăng    

th  ng tr :  p T, Xáng M, xã H, huyện A, tỉnh Kiên Giang; Địa chỉ nơi c  tr : 

Thị trấn P, huyện T, tỉnh Đồng Nai; Ngh  nghiệp: Làm thuê; Tr nh độ văn h a  học 

vấn : Kh ng  iết ch ; Dân tộc: Kinh; Gi i t nh: Nam; T n giáo: Kh ng; Quốc tịch: 

Việt Nam; Con  ng Trần Văn V  chết  và  à Đào Thị H  chết ; C  v : Trần Thị T, 

sinh năm 1960   h ng đăng     ết h n ; Con: 06 ng  i con,   n nhất sinh năm 

1977, nhỏ nhất sinh năm 1990; Ti n án: Kh ng; Ti n s : Kh ng; 

Nhân thân: Ngày 26/01/2000,  ị Tòa án nhân dân huyện A, tỉnh Kiên Giang 

   phạt 06 tháng tù v  tội Trộm cắp tài sản  ã hội chủ nghĩa  Bản án số 01/HSST . 

Bị cáo đã chấp hành  ong.  

Bị cáo tại ngoại  c  mặt . 

– Bị hại: Anh Lê Quốc L, sinh năm 1976  c  mặt . 

Địa chỉ:  p N, xã T, huyện L, tỉnh Đồng Nai. 

– Ng  i  àm chứng:  

1/ Chị Nguyễn Thị Tuyết N, sinh năm 1983  vắng mặt . 

2/ Anh Nguyễn Thanh T, sinh năm 1992  vắng mặt . 

3/ Bà Huỳnh Kim T, sinh năm 1968  vắng mặt . 

Cùng địa chỉ:  p N, xã T, huyện L, tỉnh Đồng Nai. 

NỘI  UNG V   N  
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Theo các tài  iệu c  trong hồ sơ vụ án và diễn  iến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án đ  c t m tắt nh  sau: 

Vào chi u tối ngày 04/5/2018, sau  hi uống r  u tại phòng trọ số S do  ị cáo 

thuê ở ấp N, xã T, huyện L, tỉnh Đồng Nai,  ị cáo đến chỗ anh L đang nằm v ng 

tr  c phòng trọ của chị Nguyễn Thị Tuyết N  phòng B , đùa giỡn v i anh L, anh L 

 h ng đồng   nên gi a  ị cáo và anh L  ảy ra cãi vã nhau, nh ng đ  c mọi ng  i 

can ngăn, anh L v  phòng trọ của m nh  phòng H ,  ị cáo v  phòng S của  ị cáo 

thuê. Đến 23 gi  30 ph t cùng ngày,  ị cáo   c tức v  việc cãi nhau v i anh L nên 

 ị cáo đi qua phòng H của anh L đập c a, gọi anh L ra n i chuyện, anh L mở c a 

phòng, trên tay cầm thanh sắt đánh 01 cái vào đầu  ị cáo,  ị cáo tránh đ  c nên 

 h ng  ị th ơng t ch. Bị cáo quay v  phòng S  ấy 01 con dao và 01 đoạn sắt đến 

tr  c phòng trọ của anh L, đập c a phòng trọ, anh L mở c a ra, dùng thanh sắt đánh 

tr ng vào đầu  ị cáo,  ị cáo dùng dao ch m vào tay trái của anh L gây th ơng tích. 

Tại Bản  ết  uận giám định pháp y v  th ơng t ch số 0452/GĐPY/2018 ngày 

11/6/2018 của Trung tâm pháp y thuộc Sở y tế Đồng Nai  ết  uận th ơng t ch của 

anh Lê Quốc L nh  sau: 

1/ Dấu hiệu qua giám định: 

– Tổn t ơng đứt gân, gấp cổ tay trụ trái, đứt  án phần gân duỗi cổ tay trụ trái, 

rách  ao  h p cổ tay, mặt trong đã đ  c phẫu thuật  hâu nối gân,  hâu  ao  h p, 

hiện đ   ại hạn chế vận động gấp, duỗi,  oay cổ tay trái mức độ nặng  áp dụng 

ch ơng 8, đi u III, mục 5.2 . Tỷ  ệ: 10%. 

– Vết th ơng cổ tay trái đ   ại sẹo   ch th  c 06   0,2cm  áp dụng ch ơng 9, 

đi u I, mục 1 . Tỷ  ệ: 02%. 

2/ Tỷ  ệ tổn th ơng cơ th   áp dụng theo ph ơng pháp cộng  ùi  do th ơng 

t ch gây nên tại th i đi m giám định  à 12%. 

3/ Kết  uận  hác: Vật gây th ơng t ch  à vật sắc. 

– V  vật chứng vụ án và tài sản tạm gi : 01 con dao c  cán  ằng gỗ dài 12cm, 

  ỡi dao  ằng  im  oại sắt dài 17cm; 01 đoạn sắt dài 1,5m; 01 Giấy CMND tên Trần 

Văn A. 

– Về  rách nh ệ  dân  ự  Sau  hi  ảy ra vụ án, quá tr nh   t   ,  ị cáo đã 

 ồi th  ng  ị hại chi ph  đi u trị th ơng tật, chi ph  an d ỡng sau  hi  uất viện  à 

16.000.000 đồng. Tại phiên tòa,  ị hại  h ng yêu cầu  ị cáo  ồi th  ng g  thêm. 

Quá tr nh đi u tra,  ị cáo và  ị hại anh Lê Quốc L  h ng c     iến hay  hiếu 

nại g  v  Bản Kết  uận giám định pháp y v  th ơng t ch số 0452/GĐPY/2018 ngày 

11/6/2018 của Trung tâm pháp y thuộc Sở y tế Đồng Nai. 

Bản cáo trạng số 83/CT–VKSLT ngày 27 tháng 5 năm 2019 của Viện  i m 

sát nhân dân huyện Long Thành truy tố  ị cáo Trần Văn A v  tội Cố   gây th ơng 

t ch theo đi m đ  hoản 2 Đi u 134 của Bộ  uật H nh s . Tại phiên tòa, Viện  i m 

sát gi  nguyên quan đi m truy tố và đ  nghị Hội đồng   t   : 

– Tuyên  ố  ị cáo Trần Văn A phạm tội Cố   gây th ơng t ch. Căn cứ đi m đ 

 hoản 2 Đi u 134; đi m b, s  hoản 1 Đi u 51 của Bộ  uật H nh s . X  phạt  ị cáo 

Trần Văn A từ 02 năm đến 02 năm 04 tháng tù. 

– V  trách nhiệm Dân s : Bị cáo đã  ồi th  ng  ong cho  ị hại, tại phiên tòa, 

 ị hại  h ng yêu cầu  ị cáo  ồi th  ng g  thêm nên  h ng   t. 
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Tại phiên tòa,  ị cáo Trần Văn A đã ăn năn hối cải v  hành vi phạm tội của 

m nh và  in Hội đồng   t     em   t giảm nhẹ một phần h nh phạt cho  ị cáo đ   ị 

cáo c  đi u  iện trở thành ng  i tốt cho  ã hội. 

NH N Đ NH CỦA TÒA  N  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài  iệu trong hồ sơ vụ án đã đ  c 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng   t    nhận định nh  sau: 

[1] V  hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan đi u tra C ng an huyện Long 

Thành, Đi u tra viên, Viện  i m sát nhân dân huyện Long Thành, Ki m sát viên 

trong quá tr nh đi u tra, truy tố đã th c hiện đ ng v  thẩm quy n, tr nh t , thủ tục 

quy định của Bộ  uật tố tụng h nh s . Q a tr nh đi u tra và tại phiên tòa,  ị cáo và  ị 

hại kh ng c     iến hoặc  hiếu nại v  hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, ng  i tiến hành tố tụng. Do đ , các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan 

tiến hành tố tụng, ng  i tiến hành tố tụng đã th c hiện đ u h p pháp. 

[2] V  hành vi của  ị cáo: L i  hai của  ị cáo phù h p v i   i  hai của  ị hại, 

ng  i  àm chứng,  ết  uận của Cơ quan đi u tra, Cáo trạng của Viện  i m sát, Kết 

 uận giám định cùng các tài  iệu, chứng cứ  hác c  trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét 

     t thấy: 

Vào chi u tối ngày 04/5/2018, sau  hi uống r  u tại phòng trọ số S do  ị cáo 

thuê ở ấp N, xã T, huyện L, tỉnh Đồng Nai,  ị cáo đến chỗ anh L đang nằm v ng 

tr  c phòng B, đùa giỡn v i anh L, anh L  h ng đồng   nên gi a  ị cáo và anh L 

 ảy ra cãi vã nhau, đ  c mọi ng  i can ngăn, anh L v  phòng trọ của m nh  phòng 

H ,  ị cáo v  phòng S. Đến 23 gi  30 ph t cùng ngày,  ị cáo   c tức v  việc cãi 

nhau v i anh L nên  ị cáo đi qua phòng H của anh L đập c a, gọi anh L ra n i 

chuyện, anh L mở c a phòng, trên tay cầm thanh sắt đánh 01 cái vào đầu  ị cáo, 

nh ng  ị cáo tránh đ  c nên  h ng gây th ơng t ch. Bị cáo quay v  phòng S  ấy 01 

con dao và 01 đoạn sắt đến tr  c phòng trọ của anh L, đập c a phòng trọ, anh L mở 

c a ra, dùng thanh sắt đánh 01 cái tr ng vào đầu  ị cáo,  ị cáo dùng dao ch m vào 

tay trái của anh L gây th ơng t ch, v i tỷ  ệ tổn th ơng cơ th    à 12%. 

Đã c  đủ cơ sở  ết  uận  ị cáo Trần Văn A phạm tội Cố   gây th ơng t ch theo 

đi m đ  hoản 2 đi u 134 của Bộ  uật H nh s .  

Hành vi phạm tội của  ị cáo  à gây nguy hi m cho  ã hội,  âm phạm sức 

 hỏe của ng  i  hác một cách trái pháp  uật,  t nhi u gây ảnh h ởng t nh h nh trật 

t  trị an  ã hội. 

X t t nh chất vụ án  à nghiêm trọng,  ị cáo s  dụng con dao  à vật sắc đánh 

vào tay trái của  ị hại anh L, gây th ơng t ch v i tỷ  ệ tổn th ơng cơ th   à 12% nên 

Viện  i m sát nhân dân huyện Long Thành truy tố  ị cáo theo đi m đ  hoản 2 Đi u 

134 của Bộ  uật H nh s   à hoàn toàn c  cơ sở nên cần    phạt  ị cáo thật nghiêm 

t ơng  ứng v i hành vi, mức độ và hậu quả mà  ị cáo đã gây ra, cần cách  y  ị cáo 

ra  hỏi  ã hội một th i gian đ  giáo dục  ị cáo trở thành ng  i tốt cho  ã hội. 

V  t nh tiết tăng nặng trách nhiệm H nh s : Bị cáo Trần Văn A không có 

t nh tiết tăng nặng trách nhiệm H nh s . 

V  t nh tiết giảm nhẹ trách nhiệm H nh s : Bị cáo Trần Văn A  h ng c  ti n 

án, ti n s ,  ị cáo nhất th i phạm tội. Tại Cơ quan đi u tra và tại phiên tòa,  ị cáo 

thành  hẩn  hai  áo, ăn năn hối cải; quá tr nh đi u tra,   t     ị cáo đã  ồi th  ng 
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toàn  ộ chi ph  đi u trị th ơng t ch và chi ph  an d ỡng sau  hi  uất viện cho  ị 

hại; Ngoài ra, trong vụ án này,  ị hại c  một phần  ỗi dùng thanh sắt  ằng  im  oại 

đánh tr ng vào đầu  ị cáo tr  c. Do đ , cần cho  ị cáo h ởng các t nh tiết giảm 

nhẹ trách nhiệm h nh s  quy định tại đi m b, s  hoản 1 Đi u 51;  hoản 2 Đi u 51 

của Bộ  uật H nh s . 

Từ nh ng phân t ch trên v  t nh tiết tăng nặng, giảm nhẹ đối v i  ị cáo, Hội 

đồng   t      t thấy  ị cáo c  hai t nh tiết giảm nhẹ đ  c quy định tại  hoản 1 

Đi u 51 của Bộ  uật H nh s ,  ị cáo  h ng c  t nh tiết tăng nặng trách nhiệm h nh 

s  nên cần áp dụng  hoản 1 Đi u 54 của Bộ  uật H nh s  giảm nhẹ một phần h nh 

phạt cho  ị cáo. 

Đối v i th ơng tật của  ị cáo do  ị hại Lê Quốc L dùng thanh  im  oại sắt 

đánh vào đầu  ị cáo, quá tr nh đi u tra,  ị cáo c  đơn từ chối giám định th ơng 

t ch    t  ục số 49  nên Cơ quan đi u tra  h ng  hởi tố  à c  cơ sở. 

[3] Về  rách nh ệ  dân  ự  Q a tr nh đi u tra,   t     ị cáo và  ị hại anh L 

đã thỏa thuận  ồi th  ng  ong nên không xét. 

[4] Về  ậ  ch n     án  Cần tịch thu tiêu hủy 01 con dao cán  ằng gỗ dài 

12cm,   ỡi dao  ằng  im  oại sắt dài 17cm; 01 đoạn sắt dài 1m50  à c ng cụ  ị cáo 

s  dụng vào việc phạm tội. Cần tuyên trả 01 Giấy Chứng minh nhân dân tên Trần 

Văn A cho  ị cáo A do  h ng  iên quan đến việc phạm tội. Hiện Chi cục thi hành án 

Dân s  đang tạm gi  theo Biên  ản v  việc giao, nhận vật chứng, tài sản ngày 

29/5/2019    t  ục số 116 . 

[5] Về án phí  Căn cứ Đi u 2 của Luật ng  i cao tuổi; đi m a  hoản 1 Đi u 3; 

đi m đ  hoản 1 Đi u 12 của Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

quy định v  mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản    và s  dụng án ph  và  ệ ph  Tòa 

án, miễn án ph  H nh s  sơ thẩm cho  ị cáo Trần Văn A. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT Đ NH  

Căn cứ đi m đ  hoản 2 Đi u 134; đi m b, s  hoản 1 Đi u 51;  hoản 2 Đi u 

51;  hoản 1 Đi u 54 của Bộ  uật H nh s ; Đi u 331, Đi u 333 của Bộ  uật tố tụng 

H nh s .  

Tuyên  ố  ị cáo Trần Văn A phạm tội Cố   gây th ơng t ch. 

X  phạt  ị cáo Trần Văn A: 01 năm 06 tháng tù  một năm sáu tháng tù , th i 

hạn từ t nh từ ngày  ị cáo vào trại thi hành án. 

– Về  ậ  ch n     án  Căn cứ đi m a,    hoản 1 Đi u 46 của Bộ  uật H nh 

s ; Đi u 89;  hoản 1 Đi u 106; đi m a  hoản 2 Đi u 106; đi m a  hoản 3 Đi u 106 

của Bộ  uật tố tụng H nh s . 

Tuyên tịch thu tiêu hủy 01 con dao cán  ằng gỗ dài 12cm,   ỡi dao  ằng  im 

 oại sắt dài 17cm; 01 đoạn sắt dài 1m50; trả 01 Giấy Chứng minh nhân dân tên Trần 

Văn A cho  ị cáo A do  h ng  iên quan đến việc phạm tội. Hiện Chi cục thi hành án 

Dân s  đang tạm gi  theo Biên  ản v  việc giao, nhận vật chứng, tài sản ngày 

29/5/2019    t  ục số 116 . 

– Về án phí  Căn cứ Đi u 2 của Luật ng  i cao tuổi; đi m a  hoản 1 Đi u 3; 

đi m đ  hoản 1 Đi u 12 của Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 
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quy định v  mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản    và s  dụng án ph  và  ệ ph  Tòa 

án. 

Miễn 200.000 đồng án phí H nh s  sơ thẩm cho  ị cáo Trần Văn A. 

Theo  uật định,  ị cáo,  ị hại c  quy n  háng cáo  ản án trong hạn 15 ngày    

từ ngày tuyên án. 

  
Nơi nhận:                        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XƯ SƠ THẨM 

- Bị cáo;  ị hại; Th   phán–Chủ  ọa ph ên  òa 
- VKSND huyện Long Thành; 

- C ng an huyện Long Thành; 

- Chi cục THADS huyện Long Thành; 

- L u hồ sơ vụ án. 
 

 

 

 N uyễn N ọc Thùy Tran  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


